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	Số: 441 /QĐ-UBND
	Lai Châu, ngày 09  tháng 4 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đầu tư và cơ chế quản lý vùng nguyên liệu chè tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;


Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;


Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng; Thông tư số 77/2002/BNN-TT ngày 28/8/2002 về mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015; Thông tư số 59/2009/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp& PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ;


Căn cứ Thông báo Chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 114-TB/TU ngày 05/03/2011;


Căn cứ Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tại Tờ trình liên ngành số 64 /TTrLN-TC-STC ngày 16 tháng 02 năm 2011;

Sau khi thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đầu tư và cơ chế quản lý vùng nguyên liệu chè tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đầu tư và cơ chế quản lý vùng nguyên liệu chè tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2011.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định tạm thời về chính sách hỗ chính sách hỗ trợ đầu tư và cơ chế quản lý vùng nguyên liệu chè tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân tham gia trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	[[[[Nơi nhận:                                                           
- Như Điều 3;   

- TT. Tỉnh uỷ (B/c);

- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Báo Lai Châu; Đài PT- TH tỉnh;
- Trang thông tin điện tử VPUBND tỉnh;
- Chuyên viên các khối;

- Lưu: VT, NN.
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           QUY ĐỊNH TẠM THỜI
Về Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển và cơ chế quản lý

vùng chè tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 441 /QĐ-UBND ngày 09 / 4 /2011

của UBND tỉnh Lai Châu)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu 

- Phát triển vùng nguyên liệu chè tập trung, năng suất, chất lượng, phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu, gắn với công nghệ chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- Giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người nông dân vùng chè.

- Tăng cường liên doanh, liên kết giữa người trồng chè với các tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, củng cố và nâng cao thương hiệu Chè Lai Châu trên thị trường.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi: Vùng quy hoạch phát triển chè tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu:


a) Huyện Tân Uyên, gồm các xã: Trung Đồng, Phúc Khoa, Thân Thuộc và thị trấn Tân Uyên;

b) Huyện Tam Đường, gồm các xã: Bản Bo, Thèn Sin, Sùng Phài, Bản Giang;


c) Thị xã Lai Châu gồm phường: Tân Phong, Quyết Thắng và xã San Thàng.

2. Đối tượng

a) Các hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng mới và trồng tái canh cây chè trong vùng quy hoạch phát triển chè tập trung;

b) Các tổ chức, doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chương II

CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ HỖ TRỢ 


Điều 3. Chính sách hỗ trợ phát triển vùng chè


1. Hỗ trợ về giống: Cá nhân, hộ gia đình có đất trồng chè (kể cả trồng mới, tái canh và cải tạo vườn chè đã có) nằm trong vùng quy hoạch, được hỗ trợ 100 % giống chè chất lượng cao. Diện tích được hỗ trợ tối thiểu là 0,1ha tối đa là 3 ha/hộ. 


Giống chè chất lượng cao là giống có năng suất, chất lượng, thích hợp với điều kiện sinh thái của vùng chè, có nguồn gốc rõ ràng và đạt được phẩm cấp theo tiêu chuẩn ngành.
2. Hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư đường sản xuất (kể cả đền bù, bồi thường): cứ 25 ha chè tập trung được hỗ trợ 1km đường, theo quy mô đường giao thông nông thôn B; hỗ trợ cả vùng trồng mới và vùng nguyên liệu đã có nhưng thiếu đường sản xuất hoặc đường sản xuất chưa đạt tiêu chuẩn.


3. Hỗ trợ nhà tập kết thu mua nguyên liệu: Cứ 50 ha chè tập trung được hỗ trợ xây dựng một nhà tập kết thu mua nguyên liệu theo quy mô, kết cấu: 50m2, nền bê tông, cột bê tông, mái lợp tôn hoặc phi brô xi măng; hỗ trợ cả vùng trồng mới và vùng nguyên liệu đã có nhưng chưa có nhà tập kết thu mua nguyên liệu.


4. Hỗ trợ kinh phí ban chỉ đạo cấp huyện: 3% trên tổng mức nguồn vốn hỗ trợ phát triển chè hàng năm.


5. Nguồn vốn hỗ trợ: từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư cho sự nghiệp kinh tế nông nghiệp hàng năm, nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và các nguồn vốn khác

Điều 4.  Cơ chế quản lý hỗ trợ đầu tư


a) UBND tỉnh làm chủ quản đầu tư.


b) UBND huyện, thị xã làm chủ đầu tư

- Thành lập Ban chỉ đạo, thành phần gồm: Phó Chủ tịch UBND huyện, thị làm Trưởng ban; các phòng, ban có liên quan, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, giám đốc các doanh nghiệp tham gia hoạt động liên doanh, liên kết chế biến chè trên địa bàn là thành viên.


- Phòng Nông nghiệp & PTNT (Phòng Kinh tế) huyện, thị xã là cơ quan  thực hiện dự án.


c) Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị sản xuất, cung ứng giống chất lượng cao có đủ năng lực, đảm bảo chất lượng, giá cả để ký kết hợp đồng theo kế hoạch hàng năm. 


d) Đối với đường sản xuất và nhà tập tập kết thu mua nguyên liệu: chủ đầu tư triển khai thực hiện theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 5. Lập dự án đầu tư


1. Căn cứ vào phạm vi vùng chè, UBND các huyện, thị xã lập dự án đầu tư của huyện, thị xã. Nội dung dự án theo đề cương mẫu kèm theo quyết định này.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp thành đề án phát triển chè chung của tỉnh và phân ra kế hoạch hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt (trước khi phê duyệt UBND tỉnh sẽ thống nhất với thường trực HĐND tỉnh).

3. Căn cứ Đề án được duyệt các Sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị vùng Đề án tổ chức thực hiện.
Chương III

CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÙNG NGUYÊN LIỆU CHÈ TẬP TRUNG THÔNG 

QUA HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, THU MUA, CHẾ BIẾN 


Điều 6. Điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hợp đồng và hoạt động chế biến, tiêu thụ chè trong vùng quy hoạch sản xuất tập trung của tỉnh
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

2. Có vùng nguyên liệu theo quy hoạch do tổ chức, doanh nghiệp đầu tư hoặc hợp đồng tiêu thụ chè búp tươi với hộ nông dân. Vùng nguyên liệu đảm bảo ít nhất 70% công suất chế biến.

3. Có dây chuyền thiết bị chế biến đồng bộ và công nghệ sản xuất tiên tiến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường theo quy định hiện hành.
4. Áp dụng đúng các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với sản xuất và chế biến chè. 

Điều 7. Hợp đồng đầu tư sản xuất, thu mua, chế biến nguyên liệu chè 


1. Các tổ chức, doanh nghiệp chế biến chè trong vùng quy hoạch nguyên liệu chè tập trung phải thực hiện hợp đồng đầu tư, thu mua chế biến theo các hình thức sau:

 
a) Ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật và mua lại chè búp tươi.


b) Bán vật tư, hỗ trợ kỹ thuật và mua lại chè búp tươi.


c) Liên kết sản xuất: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng giá trị quyền sử dụng đất, vườn chè để góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết với tổ chức, doanh nghiệp hoặc cho tổ chức, doanh nghiệp thuê đất sau đó nông dân được sản xuất trên đất đã góp cổ phần, liên doanh, liên kết hoặc cho thuê và bán lại chè búp tươi cho tổ chức, doanh nghiệp, tạo sự gắn kết bền vững giữa nông dân và tổ chức, doanh nghiệp.


2. Hợp đồng tiêu thụ phải đảm bảo nội dung và hình thức theo qui định của pháp luật (Thông tư số 77/2002/BNN-TT ngày 28/8/2002 về Mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ).

 
Hợp đồng sau khi đã ký kết là cơ sở pháp lý để gắn trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp giữa người sản xuất chè và các tổ chức, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ chè theo các quy định của hợp đồng.

Điều 8. Trách nhiệm của các bên tham gia ký kết hợp đồng tiêu thụ chè búp tươi và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp chế biến, kinh doanh chè

a) Ký hợp đồng tiêu thụ chè búp tươi, phải có trách nhiệm mua hết chè búp tươi đúng thời gian và địa điểm như đã cam kết trong hợp đồng. Tiêu chuẩn, chất lượng và số lượng chè búp tươi phải được đánh giá đúng, tổ chức, doanh nghiệp không được tự ý hạ cấp sản phẩm, ép giảm giá mua chè búp tươi, nâng giá vật tư, làm thiệt hại cho người sản xuất.




b) Không được tranh mua chè búp tươi của nông dân mà tổ chức, doanh nghiệp khác đã đầu tư phát triển chè và không được ký hợp đồng tiêu thụ chè búp tươi mà người sản xuất đã ký hợp đồng với tổ chức, doanh nghiệp khác. 

c) Đầu tư vốn, vật tư, giống đảm bảo chất lượng và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái và bảo quản chè cho các hộ gia đình, cá nhân trồng chè làm nguyên liệu chế biến. 

d) Chịu trách nhiệm thanh toán cho các hộ gia đình tiền mua sản phẩm chè búp tươi.


đ) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu tổ chức, doanh nghiệp vi phạm một trong những nội dung: không mua chè búp tươi; mua không đúng thời gian, không đúng địa điểm như đã cam kết trong hợp đồng; gian lận thương mại trong việc định tiêu chuẩn chất lượng, số lượng chè búp tươi; lợi dụng tính độc quyền của hợp đồng tiêu thụ để mua dưới giá đã ký kết trong hợp đồng hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho người sản xuất thì tuỳ theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm mà phải chịu các biện pháp xử lý như sau:


- Bồi thường toàn bộ thiệt hại vật chất do hành vi vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật về hợp đồng.


- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoặc tạm đình chỉ quyền sản xuất, kinh doanh chè và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm hợp đồng của doanh nghiệp.

2. Trách nhiệm của các cá nhân, hộ gia đình

a) Hộ gia đình, cá nhân đã được tổ chức, doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ chè búp tươi ứng trước vật tư, vốn (tiền) thì phải bán đủ số lượng chè búp tươi, đúng thời gian và đúng tiêu chuẩn chất lượng quy định trong hợp đồng; không được tự ý bán cho tổ chức, doanh nghiệp khác mua giá cao hơn khi chưa có ý kiến bằng văn bản của tổ chức, doanh nghiệp là đối tác đã ký và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng.

b) Trong quá trình thực hiện nếu cá nhân, hộ gia đình nhận tiền vốn, vật tư ứng trước của tổ chức, doanh nghiệp đã ký hợp đồng mà cố ý không bán búp chè tươi hoặc bán cho tổ chức doanh nghiệp không ký hợp đồng; bán thiếu số lượng, không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng quy định trong hợp đồng hoặc có hành vi vi phạm khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà phải chịu các hành vi xử lý như sau:

- Phải thanh toán lại cho tổ chức, doanh nghiệp các khoản nợ: vật tư, vốn (bao gồm cả lãi suất vốn vay ngân hàng trong thời gian tạm ứng) đã nhận tạm ứng.

- Phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

a) UBND cấp huyện, cấp xã trực tiếp giám sát việc ký kết hợp đồng giữa các tổ chức, doanh nghiệp với các hộ gia đình, cá nhân; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện không lành mạnh xảy ra ở địa phương có thể dẫn tới vi phạm hợp đồng của 2 bên.

b) Hội nông dân phối hợp với chính quyền hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nông dân ký kết và thực hiện đúng hợp đồng tiêu thụ chè búp tươi với các tổ chức, doanh nghiệp.
4. Xử lý vi phạm

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp chế biến, kinh doanh chè và các hộ nông dân, tham gia ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm chè búp tươi tại các huyện, thị, nếu bên nào vi phạm hợp đồng sẽ phải xử lý theo qui định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Xây dựng Dự án phát triển chè trên địa bàn huyện, thị.


b) Thành lập Ban chỉ đạo Dự án phát triển chè trên địa bàn; xây dựng kế hoạch hàng năm theo Dự án được duyệt, triển khai trồng mới và tổ chức thực hiện theo Dự án.

c) Kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, chỉ đạo các hộ gia đình, cá nhân thực hiện kế hoạch trồng chè và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

d) Quản lý thực hiện đúng hợp đồng tiêu thụ chè búp tươi đã ký kết giữa tổ chức, doanh nghiệp với hộ nông dân trồng chè. Nếu bên nào vi phạm thì tùy mức độ vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. 

đ) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển vùng chè và hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa với các tổ chức, doanh nghiệp chế biến chè.

e) Phối hợp cùng các tổ chức, doanh nghiệp chế biến chè kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, các hộ gia đình thực hiện kế hoạch sản xuất chè hàng năm.

f) Giao trách nhiệm cho các trưởng thôn, trưởng bản vận động, chỉ đạo các hộ sản xuất chè theo đúng kế hoạch, thời vụ và kỹ thuật.

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành liên quan
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Hướng dẫn và tổng hợp xây dựng Dự án chè các huyện, thị xã. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định Dự án hỗ trợ phát triển chè của các huyện, thị xã. Trên cơ sở Dự án của các huyện, thị xã, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án phát triển chè của tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện các Dự án đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh chè.

b) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã quản lý, giám sát việc thực hiện qui trình kỹ thuật trồng, chăm sóc chè.

c) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị và các bên liên quan thực hiện cơ chế quản lý vùng nguyên liệu chè tập trung thông qua hợp đồng đầu tư sản xuất, thu mua, chế biến nguyên liệu chè.
d) Phối hợp kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh chè của các cơ sở chế biến.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường
 Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về trình tự, thủ tục chuyển đổi đất; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến chè để kinh doanh; kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
3. Sở Công thương 

Kiểm tra, xử lý các cơ sở chế biến không đảm bảo về công nghệ; phối hợp kiểm tra các cơ sở chế biến chè về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh chè; hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản; phối hợp kiểm tra việc hoạt động kinh doanh của các tổ chức, các nhân sản xuất, chế biến chè.
4. Sở Y tế

a) Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

b) Chủ trì phối hợp cùng các Sở : Công Thương, Nông nghiệp và PTNT kiểm tra các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh chè; kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa theo bản công bố chất lượng sản phẩm. Xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
5. Sở Tài chính 

Bố trí vốn, hướng dẫn về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ phát triển chè.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan kiểm tra vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn, chất lượng thiết bị chế biến và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thẩm định trước khi cấp phép đầu tư cho các tổ chức, cá nhân. Bố trí nguồn vốn theo kế hoạch hàng năm cho các dự án, báo cáo kết quả thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

b) Phối hợp với các Sở có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến chè để kinh doanh.


Điều 11. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc UBND các huyện, thị xã, các sở, ban ngành phản ánh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	Ơ

         
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Trọng Quảng


ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 441 /QĐ-UBND ngày 09 / 4 /2011

của UBND tỉnh Lai Châu)


- Tên dự án:….


- Địa điểm:


- Cơ quan chủ quản đầu tư:…


- Chủ đầu tư:…
1. Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển vùng chè

- Phạm vi vùng chè (xã, phường, thị trấn):…...

- Hiện trạng diện tích , năng suất , sản lượng chè:

+ Tổng diện tích chè hiện có, tổng sản lượng chè búp tươi bình quân trong 3 năm gần nhất.

+ Diện tích có năng suất trên 10 tấn/ha (kinh doanh có hiệu quả).

+ Diện tích có năng suất từ 5-10 tấn/ha (cần cải tạo thâm canh để đạt hiệu quả).

+ Diện tích có năng suất < 5 tấn/ha, cần tái canh (phá đi trồng lại).

+ Diện tích trong thời kỳ kiến thiết cơ bản đủ điều kiện chăm sóc đưa vào kinh doanh.

+ Diện tích trong thời kỳ kiến thiết cơ bản không đủ điều kiện chăm sóc để đưa vào kinh doanh cần phá đi trồng lại.

- Tiềm năng mở rộng: Tổng diện tích đất trong vùng có thể đưa vào trồng chè, trong đó: diện tích đất trống, đồi núi trọc; đất rừng kém hiệu quả; đất sản xuất nông nghiệp có thể đưa vào trồng chè.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung phát triển vùng chè.

a) Mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2015 có ….. ha chè ổn định, chất lượng cao, năng suất bình quân đạt ……. tấn/ha, có đường sản xuất và nhà tập kết nguyên liệu đảm bảo; đến năm 2020 có ….. ha chè ổn định, chất lượng cao, năng suất bình quân đạt ……. tấn/ha, có đường sản xuất và nhà tập kết nguyên liệu đảm bảo.

b) Nhiệm vụ và nội dung đầu tư
+ Thâm canh .......... ha.

+ Trồng tái canh............. ha.

+ Trồng mới ......... ha. 

+ Làm đường sản xuất ........ km.

+ Xây dựng nhà tập kết nguyên liệu .......... nhà

- Tổng hợp vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư.

- Phân kỳ đầu tư.
3. Các giải pháp thực hiện Dự án

4. Tổ chức thực hiện

5. Bản đồ phát triển vùng chè (thể hiện trên nền bản đồ tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000) các nội dung sau:
- Diện tích chè hiện có, trong đó: diện tích cần tái canh.

- Diện tích dự kiến trồng mới.

- Các tuyến đường sản xuất dự kiến đầu tư.

- Các điểm nhà tập kết thu mua nguyên liệu./.
